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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết

tắt
Tên tiếng anh Nghĩa của từ viết tắt

B/L Bill of Lading Vận đơn

CTNS Cartons Thùng đựng hàng

FCL/FCL Full container load Hàng nguyên

GVHD Giảng viên hướng dẫn

L/C Letter of credit Thư tín dụng

MSSV Mã số sinh viên

PCE Piece Cái/ chiếc

SET Bộ

SVTH Sinh viên thực hiện

TNHH Trách nhiệm hữu hạn

VNACCS
Vietnam Automated Cargo And Port

Consolidated System

Hệ thống thông quan

hàng hóa tự động
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